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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học

- Tổng số tiết quy chuẩn: 85 tiết

(Lý thuyết (65 tiết), thảo luận (5 tiết), Tự nghiên cứu: (10 tiết), thi hết môn (5 tiết)

- Khoa giảng dạy: Khoa Nhà nước và Pháp luật

- Số điện thoại:                    Email: nhanuocvaphapluat.hcma1@gmail.com
- Các yêu cầu đối với môn học:

Yêu cầu đối với người học:
 + Trước giờ lên lớp: Nghiên cứu đề cương môn học; tìm và đọc sách, tài liệu đã được giới thiệu trong đề cương môn học.

 + Trong giờ lên lớp: Nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến tham gia bài giảng, phát biểu ý kiến khi được phép, làm việc nhóm.

 + Sau giờ lên lớp: Tự học, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ, chuẩn bị ôn thi kết thúc môn học.

 Yêu cầu đối với giảng viên:

 + Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị đề cương, kế hoạch bài giảng, tài liệu học tập, các công cụ hỗ trợ dạy - học, giao nhiệm vụ cho học viên.

 + Trong giờ lên lớp: Giảng dạy đúng đề cương, kế hoạch bài giảng; chú trọng phát triển kỹ năng, định hướng thái độ tư tưởng của học viên; sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực sao cho phù hợp và hiệu quả; kiểm tra việc học viên thực hiện yêu cầu của giảng viên nhằm phục vụ tốt hoạt động dạy - học. 

+ Sau giờ lên lớp: Yêu cầu học viên củng cố lại kiến thức chuyên đề đã học và chuẩn bị nội dung chuyên đề sau; lưu ý đến ý kiến phản hồi của học viên, của đồng nghiệp để từng bước điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy.

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn Nhà nước và pháp luật là môn học về các vấn đề khoa học về nhà nước và pháp luật. Môn học trang bị cho người học những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước và pháp luật; cung cấp những nội dung lý luận chung về bản chất nhà nước nói chung và những nội dung lý luận cơ bản về nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lý luận chung về bản chất, vai trò của pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những kiến thức về cơ chế tổ chức thực thi quyền lực nhà nước bao gồm quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; kiến thức về hệ thống pháp luật, pháp chế và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, môn học còn bồi dưỡng năng lực tư duy, phương pháp để nghiên cứu về hiện tượng nhà nước và pháp luật trong quá trình phát sinh, vận động phát triển của nó. Từ đó tạo khả năng tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, môn học còn bồi dưỡng năng lực tư duy, phương pháp để nghiên cứu về nhà nước và pháp luật. Từ đó tạo khả năng tổng kết thực tiễn, nhận diện những giá trị tiến bộ của nhà nước pháp quyền, vận dụng phù hợp với thực tế ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoàn thiện pháp luật trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Môn học cũng góp phần hình thành, củng cố thái độ tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân cũng như trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; ủng hộ việc tiếp thu những quan điểm tiến bộ trên thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đấu tranh chống lại những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thù địch về Nhà nước và pháp luật Việt Nam 

Nội dung môn học: 11 Chuyên đề:

- Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam 

- Mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

- Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

- Lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

- Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam 

- Chính quyền địa phương ở Việt Nam 

- Xây dựng pháp luật ở Việt Nam 

- Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

- Pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay 

3. Mục tiêu môn học: Môn học nhằm trang bị cho người học 
* Về kiến thức: 

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật với mục tiêu phục vụ nhân dân; những nguyên tắc, nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực tiễn tổ chức thực thi quyền lực nhà nước và thực hiện pháp luật ở Việt Nam. 
 * Về kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tổ chức thực thi quyền lực nhà nước và trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương. 

 - Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về Nhà nước, pháp luật trong tình hình mới. 
 * Về tư tưởng:

- Củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Chủ động, tích cực trong xây dựng Nhà nước và pháp luật Việt Nam; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về bản chất, vai trò, tổ chức, hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

I. Bài giảng/Chuyên đề 1 

1. Tên chuyên đề: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Sự ra đời, bản chất, chức năng, đặc trưng, hình thức, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự ra đời, bản chất, đặc điểm và vai trò, hình thức của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát huy vai trò của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/đơn vị. 

* Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được sự ra đời, bản chất, chức năng, đặc trưng, hình thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự ra đời, bản chất, đặc điểm, hình thức, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Khẳng định bản chất Nhà nước CHXNCN Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

- Phân tích yêu cầu của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước Việt Nam, có thể phát hiện và giải quyết vấn đề của thực tiễn thực hiện các nguyên tắc. 

- Đánh giá được vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, đề xuất được những giải pháp phát huy vai trò của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương/ngành/đơn vị phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch.



	- Về kỹ năng: 

Phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước XHCN Việt Nam và phát huy vai trò của pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở Việt Nam/địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước, tuân thủ pháp luật và góp phần phát huy vai trò của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/đơn vị; thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước, pháp luật Việt Nam. 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.11- tr.58. 

2. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội; Quốc hội (2025), Nghị quyết số 203/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr.109 – 204, tập 2: tr.97 – 155, tr.316 – 339.

5.2. Tài liệu nên đọc

1. ThS. Đậu Công Hiệp, ThS. Mai Thị Mai (Đồng chủ biên) (2021), Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên cứu điển hỉnh một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1: 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bản chất và được tổ chức, hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
	1. Bản chất và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1. Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở:

- Tính giai cấp

+ Nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; 

+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
- Tính xã hội

+ Nhà nước giải quyết các vấn đề nảy sinh phục vụ lợi ích chung của xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; 

+ Bảo đảm trật tự xã hội.

- Tính dân chủ

+ Là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; 

+ Nhân dân làm chủ thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.
1.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Nguyên tắc bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân
- Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước; 

- Nhà nước phục vụ Nhân dân.

1.2.2. Nguyên tắc tập trung dân chủ

- Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của trung ương với địa phương, cấp trên với cấp dưới; 

- Bảo đảm quyền chủ động, sáng tạo của địa phương, cấp dưới; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

1.2.3. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

- Sự thống nhất về mục tiêu, cách thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; 

- Phân công, phối hợp, kiểm soát trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là biện pháp để các cơ quan nhà nước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chống lạm quyền.

1.2.4. Nguyên tắc công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến Nhân dân

- Công khai, minh bạch hoạt động của Nhà nước; 

- Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; thực hiện trách nhiệm giải trình.

1.2.5. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Nhà nước đặt mình trong giới hạn pháp luật; 

- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.

1.2.6. Nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc

- Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển;

- Nhà nước thực hiện chính sách và tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số phát triển.

1.2.7. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nguyên tắc Hiến định ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; 

- Bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được triển khai trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước; 

- Bảo đảm trong công tác cán bộ, vai trò gương mẫu của Đảng viên.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Phân tích sự ra đời, bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Câu 2: Phân tích sự ra đời, bản chất, vai trò, hình thức của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

Câu 3: Hãy xác định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật XHCN.

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Đánh giá thực tiễn thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước Việt Nam hiện nay và đề xuất giải pháp đảm bảo nguyên tắc tại cơ quan/ đơn vị?

Câu 2: Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của pháp luật XHCN Việt Nam trong quản lý Nhà nước tại địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Hãy xác định nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ đơn vị?

	Câu hỏi cốt lõi 2:

Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bản chất và vai trò như thế nào?
	2. Bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở:

- Tính giai cấp:

+ Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam là công cụ hữu hiệu bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền lợi nhân dân.

+ Là công cụ trừng phạt nghiêm khắc với những hành vi đi ngược lại với lợi ích chính đáng của Nhân dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Tính xã hội:

+ Pháp luật là cơ sở pháp lý bảo đảm an ninh, an toàn cho mỗi người, duy trì sự ổn định trật tự vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì hạnh phúc của con người.

+ Pháp luật là công cụ để Nhà nước thực hiện các chính sách xã hội

- Tính nhân dân

+ Pháp luật thể hiện nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

+ Nhân dân là chủ thể tích cực tham gia xây dựng pháp luật

2.2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Vai trò đối với kinh tế: 

+ Tạo lập cơ sở pháp lý; bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng;

+  Phương tiện giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Vai trò đối với hệ thống chính trị: 

+ Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam: Là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; là phương tiện để Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm nghiệm quan điểm, đường lối trong thực tiễn; là phương tiện để phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước
+ Đối với Nhà nước: là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội; là phương tiện ghi nhận quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước.
+ Đối với các tổ chức chính trị - xã hội: là phương tiện quy định tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở pháp lý cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động
- Vai trò đối với xã hội: 

+ Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của con người, công dân; 

+ Là công cụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

+ Điều chỉnh các quan hệ xã hội

- Vai trò đối với đạo đức, tư tưởng: 

+ Khẳng định, duy trì và phát triển các giá trị đạo đức tiến bộ; 

+ Ghi nhận và bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

+ Phủ nhận hoặc hạn chế những luận điểm không phù hợp với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Vai trò đối với quan hệ quốc tế: 

+ Phương tiện thực hiện chính sách đối ngoại, 

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước Việt Nam
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam?


	3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3.1. Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Nhà nước

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn
.

- Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở

3.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 8 đặc trưng theo Nghị quyết số 27 – NQ/TW
.
- Bám sát thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam
.

3.3. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

- Thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở
.

- Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân
.

3.4. Tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

- Thực hiện nhất quán nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự giám sát của Nhân dân

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hình thành cơ chế “4 không” là không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia

	

	Câu hỏi cốt lõi 4:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam?


	4. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương/ đơn vị? 

4.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương/ đơn vị
- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

4.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật XHCN ở địa phương/đơn vị

- Quán triệt quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, yêu cầu của các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa; vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước

- Hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ

- Các giải pháp khác

4.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương/đơn vị

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương/ đơn vị

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết, thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về Nhà nước, pháp luật Việt Nam

- Nhiệm vụ tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhà nước và phát huy vai trò của pháp luật XHCN ở địa phương/đơn vị
	


7. Yêu cầu với học viên:
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;
- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

II. Bài giảng/Chuyên đề 2 

1. Tên chuyên đề: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT QUỐC GIA VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nguồn, chủ thể của pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; nội dung mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; quan điểm của Đảng về nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. 
* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

* Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân biệt được pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; giải thích được nội dung mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; phân tích được các phương thức giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; Phân tích quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. 
	- Phân tích, đánh giá, phát hiện những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam và đề xuất được giải pháp giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, đặc biệt là trong việc thực thi các cam kết quốc tế phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch



	- Về kỹ năng:

Phân tích, đánh giá, phát hiện những vấn đề thực tiễn trong giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp khoa học, khả thi để giải quyết.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; chủ động, tích cực góp phần giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm lợi dụng sự khác biệt của pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế để chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.59- tr.93.

2. Quốc hội (2016), Luật số 108/206/QH13: Luật Điều ước quốc tế.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr.161-165, tập 2: tr.135,136, tr.154.

5.2. Tài liệu nên đọc 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I (2018), Giáo trình Công pháp quốc tế (dành cho chương trình đại học chính trị), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
2. Học viện Chính trị khu vực I (2021), Nội luật hóa Điều ước quốc tế về quyền con người ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận Chính trị.

3. Tô Lâm (2025), “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
6. Nội dung 
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1: 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế được giải quyết như thế nào? 
	1. Giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam

1.1. Nội dung mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

- Pháp luật quốc gia là công cụ, phương tiện hoàn thiện, phát triển và thực hiện pháp luật quốc tế 

- Pháp luật quốc tế là công cụ, phương tiện hoàn thiện, phát triển và thực hiện pháp luật quốc gia 

1.2. Nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế

- Không trái với Hiến pháp 

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế.

- Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với đường lối đối ngoại của Việt Nam.

- Tuân thủ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

1.3. Phương thức áp dụng Điều ước quốc tế

- Phương thức chấp nhận

- Phương thức chuyển hoá

1.4. Giải quyết khi có xung đột giữa Điều ước quốc tế và các quy định của pháp luật quốc gia

- Giải quyết khi có xung đột giữa Điều ước quốc tế và Hiến pháp Việt Nam

-  Giải quyết khi có xung đột giữa Điều ước quốc tế và các đạo luật khác
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

Câu 1: Phân tích khái niệm, đặc điểm, nguồn, chủ thể của pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

Câu 2: So sánh pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. 

Câu 3: Cơ sở và nội dung mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là gì?

Câu 4: Các phương thức giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. 
Câu 5: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

- Câu hỏi trong giờ lên lớp 

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở địa phương/đơn vị? 

Câu 2: Đề xuất giải pháp để giải quyết tốt mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương/đơn vị?

	Câu hỏi cốt lõi 2: 

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

- Đảng lãnh đạo tham gia, kí kết các điều ước quốc tế 

- Đảng lãnh đạo nội luật hóa các điều ước quốc tế
2.2. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập và hội nhập quốc tế

- Bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc trên hết và trước hết
  

- Xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh nhằm kịp thời bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước Việt Nam

- Tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế

2.3. Đổi mới hợp tác quốc tế về pháp luật theo hướng chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả

- Sẵn sàng đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong những vấn đề phù hợp với khả năng và lợi ích đất nước. Chủ động đóng góp trí tuệ, nguồn lực vào gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế

- Thực hiện cơ chế thu hút, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm cao về PLQT và hợp tác quốc tế về PL; tăng cường sự hiện diện của các chuyên gia Việt Nam trong các tổ chức pháp lý, cơ quan tài phán quốc tế

- Phát huy vai trò tích cực, chủ động của các địa phương

2.4. Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa PLQG và PLQT

- Đẩy mạnh rà soát và nâng cao hiệu quả nội luật hóa PLQT theo hướng tăng cường tính tương thích với các cam kết, thỏa thuận quốc tế, phù hợp với điều kiện đất nước và bối cảnh quốc tế mới
 

- Khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa các chiến lược hội nhập quốc tế theo ngành, lĩnh vực

2.5. Nâng cao bản lĩnh chính trị trong giải quyết mối quan hệ giữa PLQG và PLQT

- Giữ vững định hướng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước

- Vừa hợp tác, vừa đấu tranh, không tham gia vào các tập hợp lực lượng, liên minh của bên này chống bên kia

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Việt Nam

- Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại


	

	Câu hỏi cốt lõi 3:
Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì để góp phần giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam/địa phương?
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam/ địa phương

3.1. Đánh giá thực tiễn giải quyết và chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam/ địa phương
- Đánh giá thực tiễn giải quyết 

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm nhằm giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam/địa phương
- Tuyên truyền phổ biến về pháp luật quốc tế; quan điểm của Đảng về nâng cao hiệu quả xử lý mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

- Nội luật hoá các điều ước quốc tế và đảm bảo điều kiện thực hiện 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế nhằm thúc đẩy sự tham gia và hiện diện của chuyên gia pháp luật Việt Nam trong các thiết chế pháp luật quốc tế 

- Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về việc giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng
- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương/đơn vị
- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế

+ Kiên định, gương mẫu thực hiện quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ở Việt Nam/địa phương
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

III. Bài giảng/Chuyên đề 3  

1. Tên chuyên đề: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Cơ sở hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền; khái niệm, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; nội dung các quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

* Về kỹ năng: Kỹ năng tổ chức thực hiện, đánh giá, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo quản lý ở địa phương/đơn vị
*Về tư tưởng: Củng cố niềm tin, hình thành thái độ tích cực, chủ động trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học


	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Xác định được cơ sở hình thành quan điểm của Đảng về nhà nước pháp quyền; phân tích được đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nội dung các quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
	- Hiểu sâu sắc các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản  về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

- Có khả năng phát hiện và đề xuất được giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. 
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch.



	- Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; phát hiện và đề xuất được giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chủ động, tích cực góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và thường xuyên, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.94- tr.138.

2. Ban chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
3. Quốc Hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Quốc hội (2025), Nghị quyết số 203/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

2. Nguyễn Phú Trọng (2024), Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Trần Ngọc Đường (2020), Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Tư Pháp, Hà Nội.

6. Nội dung

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1: 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có những đặc trưng nào?
	1. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

- Tính tất yếu của Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nhà nước thể chế hoá, cụ thể quan điểm của Đảng thành luật và các văn bản dưới luật và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát quyền lực nhà nước

1.2. Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 

- Quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; Nhân dân thực hiện quyền dân chủ thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện

- Các cơ quan của nhà nước do Nhân dân thành lập nên; chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân

- Mọi hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân

1.3. Quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật
-  Quyền con người, quyền công dân phải được công nhận trong Hiến pháp, pháp luật

- Hiến pháp và pháp luật quy định biện pháp và điều kiện nhằm tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân

1.4. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật
- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan Nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

- Pháp luật là công cụ chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội; pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. 
1.5. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân
- Có sự phân công rành mạch giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

- Có sự kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

1.6. Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán

- Hệ thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận

- Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đảm bảo Hiến pháp và pháp luật được thực hiện nghiêm minh và nhất quán

1.7. Độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

- Mỗi cấp Tòa án có thẩm quyền riêng theo quy định của pháp luật

- Mối quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ tố tụng

- Thẩm phán, hội thẩm căn cứ vào pháp luật để xét xử

1.8. Tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
- Tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế

- Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp:

Câu 1: Khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc trưng như thế nào?

Câu 2: Cơ sở hình thành và nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Câu 3. Giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyển XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố và quan điểm của Đảng.
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Phân tích đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Câu 2: Phân tích những thành tựu, hạn chế trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Câu 3. Giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyển XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới ?

Câu 4: Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới?



	Câu hỏi cốt lõi 2:

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1  Bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

-  Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

2.2  Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân

- Thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở

-  Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

2.3  Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc và khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực để phát triển đất nước

- Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả

- Gắn kết chặt chẽ giưã xây dựng và thi hành pháp luật

2.4  Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

- Tiếp tục thực hiện tốt thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

- Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

2.5  Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.
- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực 

2.6  Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
 

- Vận dụng hiệu quả hệ thống quy tắc, luật lệ, chuẩn mực chung và các cơ chế đa phương nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia- dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và PLQT
.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nhân lực hợp tác quốc tế

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại

	

	Câu hỏi cốt lõi 3: 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới?
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
3.1. Đánh giá thực tiễn, chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

- Đánh giá thực tiễn

- Thành tựu và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

- Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật

- Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước

- Kiểm soát quyền lực nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực , lãng phí
- Tăng cường hội nhập quốc tế 
- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, lãnh đạo quản lý góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

+ Kiên định, gương mẫu thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Nhiệm vụ trong thực hiện các giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
IV. Bài giảng/Chuyên đề 4 
1. Tên chuyên đề: LẬP PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, mô hình lập pháp một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam; quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

* Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoàn thiện quyền lập pháp theo quan điểm của Đảng hiện nay.

* Về thái độ/tư tưởng: Kiên định trong thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; 
	- Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

- Luận giải và vận dụng được quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vào hoạt động thực tiễn. 

- Đánh giá đươc thực trạng lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN VN hiện nay, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân cần được khắc phục;

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay theo đúng quan điểm của Đảng. và nhiệm vụ cụ thể của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 


	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp.



	- Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá, vận dụng được lý luận, quan điểm của Đảng, giải quyết những vấn đề nảy sinh thực tiễn trong lập pháp ở Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng vào quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên, đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, sai trái, thù địch về lập pháp ở Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.139- tr.178.
2. Quốc hội (2014), Luật số 57/2014/QH13, Luật Tổ chức Quốc hội; Quốc hội (2020), Luật số 65/2020/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Quốc hội (2025), Luật số 62/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 

3. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2. Quốc hội (2025), Luật số 64/2025/QH15: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm; Quốc hội (2025), Luật số 87/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, tập 1, tr.148, 175-178.
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/ chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1: 

Lập pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN có những bộ phận cấu thành nào?


	1. Các bộ phận cấu thành của lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Thể chế lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1. Nội dung

- Các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức của Quốc hôi

- Các quy định pháp luật về hoạt động làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật

1.1.2. Yêu cầu 

- Đáp ứng yêu cầu chung của hệ thống pháp luật về tính thống nhất, đồng bộ; tính toàn diện; tính phù hợp; tính ổn định tương đối; tính minh bạch, cụ thể và khả thi
- Bảo đảm Quốc hội thực hiện tốt hoạt động làm  hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp; làm luật, sửa đổi luật 

1.2. Thiết chế lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền

- Cơ cấu tổ chức

- Nhiệm vụ, thẩm quyền

1.2.2. Yêu cầu 

- Tinh gọn bộ máy, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ

- Đề cao vai trò trung tâm của Đại biểu quốc hội, bảo đảm chuyên sâu, trách nhiệm
1.3. Hoạt động lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3.1. Nội dung

- Làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp 

- Làm luật, sửa đổi luật

1.3.2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng

- Thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

- Tạo nền tảng, hành lang pháp lý cho toàn bộ xã hội và Nhà nước
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học): 

Câu 1: Lập pháp trong NNPQ XHCN Việt Nam là gì? Có đặc điểm, vai trò như thế nào?

Câu 2: Các bộ phận cấu thành của lập pháp trong NNPQ XHCN Việt Nam là gì? 

Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện lập pháp trong NNPQ XHCN Việt Nam? 

Câu 4: Mô hình lập pháp ở một số nước trên thế giới và những giá trị nào có thể tham khảo cho Việt Nam? 

Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi), phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá và quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong nhà nước pháp quyền
Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 
Câu 1: Thể chế, thiết chế, hoạt động lập pháp có nội dung, yêu cầu như thế nào? Đánh giá thực trạng lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay?

Câu 2: Hãy xác định giải pháp thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay? 

Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần thực hiện nhiệm vụ gì nhằm thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp ở Việt Nam hiện nay?

Câu 4: Đề xuất giải pháp vận dụng giá trị tham khảo cho Việt Nam từ mô hình lập pháp một số nước trên thế giới



	Câu hỏi cốt lõi 2: 

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
	2. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2.1. Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

- Ðổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho Nhân dân

- Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân

- Đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp

2.2. Đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp

- Đề cao và coi trọng đạo luật

- Xây dựng các đạo luật có nội dung cụ thể về QCN, QCD, tố tụng tư pháp. Còn các đạo luật khác về cơ bản chỉ quy định vấn đề khung, vấn đề có tính nguyên tắc

- Lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

2.3. Kiểm soát thực hiện quyền lập pháp

- Hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri và cơ chế, phương thức, tiêu chí đánh giá đối với đại biểu Quốc hội

- Tăng cường kiểm soát của Chính phủ đối với việc thực hiện quyền lập pháp

- Kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", cục bộ trong hoạt động lập pháp

2.4. Thể chế hoá đầy đủ, đúng đắn, kịp thời quan điểm của Đảng

	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì để góp phần hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?


	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý để góp phần hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?
3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong lập pháp ở Việt Nam

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác đinh nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Đổi mới tổ chức bộ máy của Quốc hội 

- Công khai, minh bạch trong lập pháp 

- Coi trọng đánh giá tác động 

- Thu hút sự tham gia của các chủ thể trong xã hội 

- Hợp tác quốc tế 

- Thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác lập pháp
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

-  Xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", cục bộ trong hoạt động lập pháp.

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm góp phần hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp 

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về...

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thiện lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
V. Bài giảng/Chuyên đề 5 

1. Tên chuyên đề: HÀNH PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, mô hình hành pháp một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam; quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

* Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoàn thiện quyền hành pháp theo quan điểm của Đảng hiện nay.

* Về thái độ/tư tưởng: Kiên định trong thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học 

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
	- Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

- Luận giải và vận dụng được quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vào hoạt động thực tiễn. 

- Đánh giá đươc thực trạng hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN VN hiện nay, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân cần được khắc phục;

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay theo đúng quan điểm của Đảng. và nhiệm vụ cụ thể của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 


	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp.



	- Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá, vận dụng được lý luận, quan điểm của Đảng, giải quyết những vấn đề nảy sinh thực tiễn trong hành pháp ở Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng vào quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên, đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, sai trái, thù địch về hành pháp ở Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.179-220.

2. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Quốc hội (2025), Luật số 63/2025/QH15: Luật Tổ chức Chính phủ. 

5.2. Tài liệu nên đọc

1. TS Lê Anh Tuấn (Chủ biên) (2023), Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. PGS. TS Nguyễn Bá Chiến – PGS. TS. Lê Hải Bình (Đồng chủ biên) (2024), Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 

3. TS Nguyễn Khánh Ly, TS Đoàn Văn Dũng (2019), Xây dựng mô hình Chính phủ nhỏ, xã hội lớn – Xu hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội

6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/
chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung mới
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Hành pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có những bộ phận cấu thành nào?

	1. Các bộ phận cấu thành của hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Thể chế hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1 Nội dung

- Các quy định pháp luật về vị trí cơ cấu tổ chức của Chính phủ và các thiết chế tham gia thực hiện các hoạt động hành pháp.

- Các quy định pháp luật về hoạt động hành pháp. 

1.1.2 Yêu cầu 

- Đáp ứng yêu cầu chung của hệ thống pháp luật về tính thống nhất, đồng bộ; toàn diện; phù hợp; ổn định tương đối; minh bạch, cụ thể và khả thi

- Xác định rõ và thực hiện đầy đủ vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và phục vụ Nhân dân
1.2. Thiết chế hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền

- Cơ cấu tổ chức

- Nhiệm vụ, thẩm quyền

1.2.2. Yêu cầu 

- Tinh gọn, phân cấp, phân quyền;  

- Cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài
1.3. Hoạt động hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3.1. Nội dung

- Hoạt động lập quy

+ Ban hành ra các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật
+ Cụ thể hóa nội dung được các văn bản luật quy định
- Hoạt động hoạch định chính sách 

+ Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

+ Trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội

(khoản 2 Điều 96 Hiến pháp năm 2013)

- Hoạt động hành chính

+ Tổ chức, hướng dẫn, điều hành việc thực hiện pháp luật bằng việc ban hành các quyết định cá biệt

+ Thực hiện hành vi hành chính.

1.3.2. Yêu cầu
- Yêu cầu chung: Được thực hiện bởi Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật

- Yêu cầu cụ thể:

+ Hoạt động lập quy: phù hợp, thống nhất với các văn bản quy phạm có hiệu lực pháp lý cao hơn; kịp thời, khả thi.

+ Hoạt động hoạch định chính sách: kịp thời thể chế hoá quan điểm của Đảng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững.

+ Hoạt động hành chính: đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân; chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học)

Câu 1: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của hành pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? 

Câu 2: Hành pháp ở Việt Nam có nội dung, yêu cầu gì? Được thực hiện trên thực tế như thế nào?

Câu 3: Nghiên cứu mô hình hành pháp ở một số nước trên thế giới có thể rút ra những giá trị tham khảo gì cho Việt Nam?

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện hành pháp? 

Câu hỏi trong giờ lên lớp

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá và quan điểm của Đảng về hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Phân tích đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? 

Câu 2; Thể chế, thiết chế, hoạt động hành pháp có nội dung, yêu cầu như thế nào?

Câu 3: Xác định quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Câu 4: Hành pháp của Việt Nam hiện nay có những thành tựu và hạn chế như thế nào?

Câu 5: Đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Câu 6: Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm hoàn thiện hành pháp ở Việt Nam hiện nay?

	Câu hỏi cốt lõi 2:

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
	2. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

2.1. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại và đúng với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất

- Tập trung xây dựng các quy định hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ đầy đủ và cụ thể 

- Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

- Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số

2.2. Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm của các thiết chế hành pháp

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất

- Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa

- Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; từng bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu

2.3. Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

- Quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

- Tổ chức các bộ, các cơ quan chuyên môn đa ngành, đa lĩnh vực; giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ

2.4. Tăng cường kiểm soát quyền hành pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

- Tăng cường kiểm soát của Chính phủ đối với nền hành chính quốc gia

- Xử lí nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá trình quản lí hành chính

- ﻿Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính

- Hoàn thiện cơ chế bảo đảm kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là trong các cơ quan quản lý nhà nước, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ lạm dụng quyền lực

	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì nhằm góp phần hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?


	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?

3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế của hành pháp ở Việt Nam

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Kịp thời thể chế hoá quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền 

- Đổi mới cơ cấu tổ chức của Chính phủ và các thiết chế thực hiện hoạt động hành pháp 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hành pháp

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động hành pháp

- Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện quyền hành pháp.

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm góp phần hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về hành pháp trong Nhà nước pháp quyền
- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thiện hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

VI. Bài giảng/Chuyên đề 6

1. Tên chuyên đề: TƯ PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, mô hình tư pháp một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam; quan điểm của Đảng về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

* Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoàn thiện quyền tư pháp theo quan điểm của Đảng hiện nay.

* Về thái độ/tư tưởng: Kiên định trong thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; 
	- Phân tích được đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

- Luận giải và vận dụng được quan điểm của Đảng về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vào hoạt động thực tiễn. 

- Đánh giá đươc thực trạng tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN VN hiện nay, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân cần được khắc phục;

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay theo đúng quan điểm của Đảng và nhiệm vụ cụ thể của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 


	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp.



	- Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá, vận dụng được lý luận, quan điểm của Đảng, giải quyết những vấn đề nảy sinh thực tiễn trong tư pháp ở Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng vào quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thường xuyên, đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, sai trái, thù địch về tư pháp ở Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.221- tr.254.

2. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
3. Quốc Hội (2024), Luật số 34/2024/QH15: Luật Tổ chức Toà án nhân dân; Quốc hội (2025), Luật số 81/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. GS.TS. Nguyễn Hoà Bình (2024), Cải cách tư pháp để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội

2. TS Nguyễn Văn Quyền, PGS.TS Nguyễn Tất Viễn (2018), Quyền Tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam -Từ lý luận đến thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

3. TS. Trương Thị Thu Trang (2022), Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/
chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung mới
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Tư pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN có những bộ phận cấu thành nào?


	1. Các bộ phận cấu thành của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

1.1. Thể chế tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1. Nội dung

- Các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân

- Các quy định pháp luật về hoạt động xét xử, giải quyết các xung đột xã hội của tòa án nhân dân
1.1.2. Yêu cầu
- Đáp ứng yêu cầu chung của hệ thống pháp luật về tính thống nhất, đồng bộ; tính toàn diện; tính phù hợp; tính ổn định tương đối; tính minh bạch, cụ thể và khả thi

-  Thực hiện đúng, đầy đủ quyền tư pháp, bảo đảm, tôn trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân
1.2. Thiết chế tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền

1.2.2. Yêu cầu 

- Tinh gọn; độc lập theo thẩm quyền xét xử

- Xây dựng đội ngũ nhân sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
1.3. Hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3.1. Nội dung

- Xét xử:

+ Xét xử vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ án dân sự

+ Xét xử vi phạm hành chính theo quy định của luật

- Giải quyết các vụ việc khác theo quy định pháp luật 

+ Giải quyết việc dân sự (gồm việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) vụ việc phá sản và vụ việc khác theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết vi phạm hành chính theo quy định của luật

1.3.2. Yêu cầu  

- Đảm bảo các nguyên tắc trong xét xử:

+ Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

+ Bảo đảm tranh tụng trong hoạt động xét xử

+ Xét xử công khai và có Hội thẩm tham gia 

+ Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

+ Được thực hiện bởi Tòa án, trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật 

- Được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng luật định nghiêm ngặt 
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

Câu 1: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các bộ phận cấu thành của tư pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 2: Tư pháp ở Việt Nam có nội dung, yêu cầu gì? Được thực hiện trên thực tế như thế nào?
Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện tư pháp trong NNPQ XHCN Việt Nam?

Câu 4: Mô hình tư pháp ở một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam?
Câu hỏi trong giờ lên lớp 

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá và quan điểm của Đảng về tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Từ nội dung, yêu cầu của thể chế, thiết chế, hoạt động tư pháp, hãy đánh giá thực trạng, chỉ ra ưu điểm, hạn chế của tư pháp ở Việt Nam/ trên địa bàn địa phương hiện nay và đề xuất giải pháp hoàn thiện?

Câu 2: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tư pháp phù hợp với quan điểm của Đảng về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Câu 3: Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hoàn thiện tư pháp ở Việt Nam/địa phương hiện nay?



	Câu hỏi cốt lõi 2: 

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện tư pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

2.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp theo hướng bảo vệ công lý, bảo đảm tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân
 

- Xác định thẩm quyền của tòa án để thực hiện đầy đủ, đúng đắn quyền tư pháp; mở rộng thẩm quyền của tòa án trong xét xử các vi phạm hành chính, quyết định một số vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân

- Hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người
.

- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp phù hợp với mục tiêu, định hướng cải cách tư pháp
.

- Xây dựng, bộ luật, luật về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp cần cụ thể
.

2.2. Lấy xét xử làm trung tâm, tranh tụng là đột phá

- Hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao

- Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp

2.3. Bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử

- Bảo đảm độc lập của thẩm phán, hội thẩm khi xét xử 

- Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tư pháp 

2.4. Tiếp tục đổi mới tổ chức của tòa án nhân dân

- Thực hiện chủ trương tổ chức tòa án nhân dân theo cấp xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính

- Hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính

2.4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế Nhân dân tham gia xét xử tại tòa án

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước tòa án

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, bầu cử, bồi dưỡng, quản lý hội thẩm nhân dân nhằm đề cao trách nhiệm và vai trò của hội thẩm nhân dân trong xét xử

- Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, của đương sự

	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì để góp phần hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?


	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?

3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế của tư pháp ở Việt Nam

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện;

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở cho hoạt động tư pháp 

- Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy hệ thống Toà án nhân dân 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán và hội thẩm

- Công khai, minh bạch hoạt động của Toà án 

- Nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân

- Đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động xét xử của Toà án 

- Tăng cường kiểm soát quyền tư pháp

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác.
3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm góp phần hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện tư pháp 

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về...

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thiện tư pháp trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
VII. Bài giảng/Chuyên đề 7

1. Tên chuyên đề: CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 


* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước. 

* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn vận hành cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/chính quyền địa phương.

* Về tư tưởng: Định hướng tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của người học trong hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân và trong đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xác định được khái niệm, đặc điểm cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam, các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
	- Xác định được mục đích, chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và phân tích được phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước của các chủ thể 
- Đánh giá thực tiễn, phát hiện và giải quyết sáng tạo các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn vận hành cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương hiện nay

	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn vận hành cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; chủ động nâng cao năng lực, trách nhiệm và đạo đức để tự kiểm soát trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước được uỷ quyền; tích cực tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước và kiên quyết, thường xuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương.  
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.255- tr.293.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, tập 1, tr.72-93; tr.175-289.
3. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
5.2. Tài liệu nên đọc 

1. Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.
2. Học viện Chính trị khu vực I (2021), Kiểm soát quyền lực Nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
3. Bộ Chính trị (2024), Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
6. Nội dung
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước được cấu thành từ những bộ phận nào?
	1.1. Thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước

- Quy phạm về chủ thể kiếm soát quyền lực nhà nước

- Quy phạm về nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước

- Quy phạm về phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước

- Quy phạm về hậu quả pháp lý của kiểm soát quyền lực nhà nước

1.2. Thiết chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 

1.2.1 Các thiết chế thuộc cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong bộ máy nhà nước: 

- Quốc hội, 

- Chủ tịch nước

- Chính phủ 

- Toà án nhân dân

- Viện kiểm sát nhân dân

- Chính quyền địa phương 

- Các thiết chế hiến định khác

1.2.2  Các thiết chế thuộc cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước bên ngoài bộ máy nhà nước: 

- Đảng Cộng sản Việt Nam

-  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức các thành viên

- Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp; 

- Cá nhân 

- Truyền thông, báo chí

1.2. Phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước 

1.2.1. Phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước của các thiết chế bên trong bộ máy nhà nước

- Phương thức kiểm soát quyền lập pháp 

- Phương thức kiểm soát quyền hành pháp 

- Phương thức kiểm soát quyền tư pháp

1.2.2. Phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước của các thiết chế bên ngoài bộ máy nhà nước

- Phương thức kiểm soát quyền lập pháp 

- Phương thức kiểm soát quyền hành pháp 

- Phương thức kiểm soát quyền tư pháp
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Kiểm soát quyền lực nhà nhà nước là gì? Mục đích kiểm soát quyền lực nhà nước? 

Câu 2: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam có đặc điểm và những bộ phận cấu thành như thế nào?

Câu 3: Phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước nước bên trong và bên ngoài bộ máy nhà nước?

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước?

Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

Giải quyết những câu hỏi cốt lõi phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá, gắn với nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. 

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Hãy chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước của các chủ thể bên trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam/ địa phương và đề xuất giải pháp hoàn thiện? 

Câu 2: Hãy chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước cuqar các chủ thể bên ngoài bộ máy nhà nước ở Việt Nam/ địa phương và đề xuất giải pháp hoàn thiện? 

Câu 3: Xác định các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay?

Câu 4: Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/ địa phương?

	Câu hỏi cốt lõi 2: 

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 

2.1. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn

- Phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước

- Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức

2.2. Phân công quyền lực nhà nước khoa học và hợp lý 

- Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi cơ quan và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước

- Phân cấp, phân quyền tối đa
;  đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện pháp luật

2.3. Bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước bằng hệ thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp

- Pháp luật là phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước 

- Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp
 nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước

2.4. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân

- Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hoá, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”
 

- Hoàn thiện cơ chế để Nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền lực nhà nước

	

	Câu hỏi cốt lõi 3: 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương/ đơn vị?
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương/đơn vị 
3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương 
- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện;

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương hiện nay

- Nâng cao nhận thức về kiểm soát quyền lực nhà nước 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật 

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và uỷ quyền 

- Nâng cao năng lực của các chủ thể kiểm soát; nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực nhà nước

- Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát quyền lực nhà nước 

- Đảm bảo các điều kiện về vật chất đáp ứng yêu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước.

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương hiện nay 

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước
+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước
+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam 

-- Nhiệm vụ tổ chức thực hiện các giải pháp về hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam/địa phương/đơn vị
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

VIII. Bài giảng/Chuyên đề 8 

1. Tên chuyên đề: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM 

2. Số tiết lên lớp: 10 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 


* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, vị trí, tính chất, mô hình tổ chức, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam; quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức, hoạt động chính quyền địa phương; mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam.
            
* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam 

* Về tư tưởng: Định hướng tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của học viên trong xây dựng, hoàn thiện các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam và trong đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam; 

+ Xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay; phân tích được nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam;

+ Phân tích được một số giá trị tham khảo cho Việt Nam từ mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương một số nước trên thế giới.
	- Phân tích được mô hình tổ chức, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam

- Trên cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng có thể phân tích, đánh giá thực tiễn, phát hiện và giải quyết sáng tạo các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

- Xác định chính xác nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương phù hợp với vị trí việc làm

	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp

- Viết thu hoạch 

	- Về kỹ năng: 

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam; ủng hộ, chủ động, tích cực thực hiện chủ trương xây dựng, đổi mới chính quyền địa phương theo hướng đa dạng, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tích cực, chủ động nâng cao năng lực, trách nhiệm và đạo đức trong thi hành công vụ; kiên quyết, thường xuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thù địch trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr. 294-362.

2. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Quốc hội (2025), Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội (2025), Luật số 72/2025/QH15: Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
5.2. Tài liệu nên đọc

1. PGS.TS Vũ Thư (2019), Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb. Khoa Học Xã hội.

2. Học viện Chính trị khu vực I (2021), Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền đô thị Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Nội dung

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/

chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Chính quyền địa phương ở Việt Nam có nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động như thế nào?
	1. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

1.1. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương

- Tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương 
- Quyết định, tổ chức thực hiện những vấn đề việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp, uỷ quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật
-  Thực hiện việc phân cấp, uỷ quyền phù hợp với thẩm quyền của mình và năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp, uỷ quyền 

- Theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. 

-  Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình

1.2 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
1.2.1 Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Chính quyền địa phương được tổ chức trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật

- Chính quyền địa phương quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật 

- Hội đồng nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

- Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; đồng thời đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

1.2.2 Tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại
-Chính quyền địa phương được tổ chức ở 02 cấp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương

- Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương;

- Đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

- Bảo đảm nền hành chính minh bạch, thống nhất, thông suốt, liên tục.

1.2.3 Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phục vụ Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân
- Xây dựng chính quyền địa phương gần Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

-Bảo đảm các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và xã hội được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thuận lợi

- Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; thực hiện đầy đủ cơ chế phản biện xã hội theo quy định

1.2.4 Phân định rõ thẩm quyền, bảo đảm chính quyền địa phương tự chủ trong việc ra quyết định, tổ chức thi hành và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn

- Xác định rõ nội dung và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mà chính quyền địa phương được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả

- Bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với đặc điểm khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

- Phát huy tự chủ, sáng tạo của chính quyền địa phương và bảo đảm quyền lực nhà nước được kiểm soát hiệu quả
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Đặc điểm, vị trí, tính chất của chính quyền địa phương ở Việt nam? Mô hình tổ chức chính quyền địa phương trên thế giới? Giá trị tham khảo cho Việt Nam? 

Câu 2: Nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam?
Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?

Câu 4: Những vấn đề thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay cần được quan tâm giải quyết và giải pháp đổi mới? 
Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

Giải quyết những câu hỏi cốt lõi phù họp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá và gắn với nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương?

Câu 2: Chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam/địa phương?

Câu 3: Hãy đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam/ở nơi công tác theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả?

Câu 4: Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương?

	Câu hỏi cốt lõi 2:

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

2.1. Xây dựng chính quyền địa phương đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

- Xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức

- Phát huy cao độ tinh thần phục vụ Nhân dân, tư duy kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân 

2.2. Xây dựng chính quyền địa phương đa dạng, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả 

- Hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các địa bàn 

- Tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm hợp lý số lượng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 

- Đổi mới quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển
2.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm

- Phân công rành mạch, rõ ràng, phù hợp với từng mô hình tổ chức chính quyền

- Phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”

2.4. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Hành chính điện tử và chuyển đổi số là trụ cột trong cải cách hành chính 
- Áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

- Người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

- Xây dựng, phát huy hiệu quả dữ liệu quốc gia, dữ liệu của bộ, ngành, địa phương bảo đảm liên thông, tích hợp, chia sẻ.
  

2.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với chính quyền địa phương

- Nâng cao chất lượng các Nghị quyết, chỉ thị, quy định 

- Kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương?
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong  đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương.

3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2 Xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương;

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương;

- Đảm bảo điều kiện vật chất;

- Thực hiện kiểm soát hiệu quả quyền lực nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

- Tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

+ Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về chính quyền địa phương ở Việt Nam 

- Tổ chức thực hiện các giải pháp trong đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương
	


7. Yêu cầu với học viên 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
IX. Bài giảng/Chuyên đề 9 

1. Tên chuyên đề: XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM 
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 
* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc xây dựng pháp luật, điều kiện bảo đảm, quy trình xây dựng pháp luật và hệ thống hoá pháp luật; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 
* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương

* Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được đặc điểm, nguyên tắc xây dựng pháp luật, điều kiện bảo đảm, quy trình xây dựng pháp luật và hệ thống hoá pháp luật; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
	- Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật 

- Phân tích các điều kiện bảo đảm, quy trình xây dựng pháp luật;

- Phát hiện những tồn tại, bất cập của của hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật; xác định nguyên nhân, chủ động đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp. 

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật; chủ động tích cực đưa ra các sáng kiến pháp luật; tuyên truyền, vận động và đảm bảo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật tại địa phương đơn vị nơi công tác/sinh sống.
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch 



	- Về kỹ năng: 

Phân tích, đánh giá, phát hiện những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam/địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ động, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận những thành tựu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam. 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.363 - tr.396.
2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3. Bộ Chính trị (2024), Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.51, tr.165-tr.179
2. Quốc hội (2025), Luật số 64/2025/QH15: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Học viện Chính trị khu vực I - Phạm Thị Ngọc Dung (chủ biên) (2021), Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

6. Nội dung 

	CHCL bài giảng/
chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:
 Xây dựng pháp luật ở Việt Nam được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?
	1. Nguyên tắc xây dựng pháp luật ở Việt Nam

1.1. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, chính xác các quan điểm của Đảng vào xây dựng pháp luật

- Đảng bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự vào làm trong các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Đảng kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng pháp luật, phát hiện bất cập, sai phạm, xử lý đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo nhà nước

- Các đảng viên gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến xây dựng pháp luật.

1.2.  Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật

- Bảo đảm hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp

- Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thấp hơn không được trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn

- Không có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan đồng cấp ban hành

1.3. Nguyên tắc tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục trong xây dựng pháp luật 

- Đúng thẩm quyền: về nội dung, hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo luật định

1.4. Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới; bảo đảm dân chủ, công bằng, nhân đạo, công khai, minh bạch, khoa học, kịp thời, ổn định, khả thi, hiệu quả

- Trong quá trình xây dựng pháp luật phải tôn trọng các quy luật khách quan, tránh chủ quan, duy ý chí

- Bảo đảm công khai, minh bạch, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng pháp luật;

- Mọi quy định của pháp luật phải xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

1.1.5. Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, đảm bảo an ninh, quốc phòng và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng pháp luật; 

- Xây dựng pháp luật phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Khái niệm xây dựng pháp luật, chủ thể, quy trình, các điều kiện bảo đảm xây dựng pháp luật? 

Câu 2: Xây dựng pháp luật cần phải tuân thủ những nguyên tắc nào?

Câu 3: Hệ thống hoá pháp luật là gì? Hệ thống hoá pháp luật bao gồm những hình thức nào?

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật?

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

Giải quyết những câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, gắn với nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Câu hỏi sau giờ lên lớp (Kiểm tra đánh giá)

Câu 1: Phân tích các nguyên tắc xây dựng pháp luật.
Câu 2: Đánh giá những điều kiện bảo đảm xây dựng pháp luật ở Việt Nam/địa phương và chỉ ra hướng khắc phục những hạn chế? 

Câu 3: Đề xuất giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam/ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. 

Câu 4: Xác định những nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương?

	Câu hỏi cốt lõi 2: 

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam. 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng pháp luật

- Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và phát huy cao độ tính đảng trong xây dựng pháp luật.

- Bố trí ít nhất một lãnh đạo có chuyên môn pháp luật. Cơ cấu Giám đốc Sở Tư pháp tham gia cấp uỷ cấp tỉnh.
2.2. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực phát triển

- Đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; 

- Phân định rõ quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo văn bản

- Các quy định của luật phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.

2.3. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt trong xây dựng pháp luật

- Ưu tiên nguồn lực, xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn

- Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công tác xây dựng pháp luật.

- Bảo đảm chi cho công tác xây dựng pháp luật không thấp hơn 0,5% tổng chi ngân sách hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

2.4. Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Kết hợp đồng bộ, chặt chẽ các cơ chế, biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi, hướng tới chính sách
 và xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

2.5. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế

- Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam để tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế

- Thực hiện cơ chế đặc biệt thu hút, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế
	

	Câu hỏi cốt lõi 3:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương theo quan điểm của Đảng Cộng sản? 
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương theo quan điểm của Đảng Cộng sản. 

3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản về xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện
- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/ địa phương

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động xây dựng pháp luật đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và khoa học;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật; 

- Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế; 

- Đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động xây dựng pháp luật;

- Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật;

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ của cán bộ, lãnh đạo quản lý phù hợp với vị trí việc làm góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về hoàn thiện xây dựng, pháp luật 
+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương 

+ Chủ động nhận diện, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam/địa phương hiện nay
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

X. Bài giảng/Chuyên đề 10 

1. Tên chuyên đề: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM
3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

* Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, phương thức và các điều kiện đảm bảo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt nam.
* Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị.

* Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích được đặc điểm, vai trò, nội dung, phương thức và các điều kiện đảm bảo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
	- Xác định chính xác và phân tích được các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Hiểu và phân tích được nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam 

- Đánh giá được thực trạng phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị.

- Đề xuất được các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả trong điều kiện Việt Nam/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 

Có kỹ năng tổ chức thực hiện, đánh giá, phát hiện những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/ địa phương/đơn vị; đồng thời đề xuất những giải pháp khoa học và khả thi để giải quyết.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ động, tích cực, kiên quyết, kiên trì trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trong đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr. 397- tr.430.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 38; 41; 172-179; 193-196; 237-238; 284-289.
3. Quốc Hội (2018), Luật số 38/2018/QH14: Luật phòng, chống tham nhũng.
5.2. Tài liệu nên đọc

1. Nguyễn Phú Trọng (2023), “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Ban chấp hành Trung ương - Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (2022), Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

3. Học viện Chính trị khu vực I (2022), Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước, Nxb Lý luận chính trị.
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/
chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1:

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam có những nội dung gì?


	1. Nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam 

1.1. Khái quát về tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

- Nhận diện tham nhũng 

- Nhận diện tiêu cực 

- Khái quát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.2. Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

1.3. Phát hiện tham nhũng, tiêu cực
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

- Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử của Nhà nước

- Thông qua hoạt động giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

- Thông qua báo chí, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị,
1.4. Xử lý tham nhũng, tiêu cực

- Xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực
- Xử lý tài sản tham nhũng, tiêu cực
- Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, phương thức và các điều kiện đảm bảo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam? 

Câu 2: Thực tiễn phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị đang diễn ra như thế nào? kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt nam. 
Câu 3: Nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của một số nước trên thế giới có thể rút ra những giá trị tham khảo gì cho Việt Nam?

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về phòng chống tham nhũng, tiêu cực?

Câu hỏi trong giờ lên lớp

Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá và quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

Câu 1: Phân tích các nội dung phòng chống tham nhũng, tiêu cực?

Câu 2: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/ở địa phương/cơ quan/đơn vị hiện nay có thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế gì? 

Câu 3: Hãy đề xuất các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 4: Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị?

	Câu hỏi cốt lõi 2:

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?
	2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
2.1. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

- Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao hơn

- Hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn

- Không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

- Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần có trọng tâm, trọng điểm

2.2. Hình thành cơ chế để không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực

- Phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực 
- Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng
 - Đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực

- Kết hợp tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời

- Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân

2.3. Sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: 

- Nghiên cứu thành lập các thiết chế mới

- Toàn dân phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

2.4. Phòng chống tham nhũng phải tiến hành đồng thời với phòng, chống tiêu cực, lãng phí
- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; phòng ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi, hướng tới chính sách

- Trọng tâm phòng, chống tiêu cực là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Trọng tâm của phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

	

	Câu hỏi cốt lõi 3: 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/ địa phương /đơn vị?


	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị?
3.1. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị?

- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị

- Nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Hoàn thiện thể chế 

- Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài 
- Công khai, minh bạch

- Kiểm soát quyền lực  

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm nhằm góp phần nâng cao hiệu qủa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị
- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
+Chủ động nhận diện và kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
-  Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu qủa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam/địa phương/đơn vị
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

XI. Bài giảng/Chuyên đề 11 

1. Tên chuyên đề: PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

2. Số tiết lên lớp: 10 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng/chuyên đề này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc, các điều kiện bảo đảm, nội dung pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo quan điểm của Đảng Cộng sản nhằm tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.

- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin, thái độ của người học vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào hệ thống chính sách, pháp luật của nhà nước, từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể trong tuân thủ các nguyên tắc của pháp chế, kiểm tra giám sát, đấu tranh với các hành vi vi phạm, hướng đến mục tiêu tăng cường pháp chế XHCN ở cơ quan, địa phương, đơn vị và trên phạm vi cả nước.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

Phân tích các yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện bảo đảm và nội dung pháp chế XHCN ở Việt Nam. 

Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường pháp chế XHCN
	- Phân tích những nguyên tắc, nội dung, điều kiện bảo đảm pháp chế XHCN.

- Xác định chính xác và phân tích được các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

- Đánh giá thực trạng pháp chế XHCN ở Việt Nam, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng.

- Đề xuất được các giải pháp bảo đảm và tăng cường pháp chế tại địa phương, đơn vị phù hợp với quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN. 
	- Thi kết thúc học phần qua hình thức tự luận, vấn đáp nhóm, viết thu hoạch



	- Về kỹ năng: 

Tham mưu, tổ chức thực hiện các nguyên tắc pháp chế XHCN tại địa phương/đơn vị; 

Đánh giá, phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn bảo đảm pháp chế XHCN, từ đó đề xuất những giải pháp theo quan điểm của Đảng nhằm tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/ địa phương/đơn vị.
	
	

	- Về tư tưởng:
Tin tưởng và kiên định với quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN Việt Nam; chủ động, tích cực góp phần tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/đơn vị; 

Thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về pháp chế XHCN ở Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, tr.431-513.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập1, tr.165-179.
3. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3. Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi bài giảng/
chuyên đề phải giải quyết
	Nội dung mới
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	Câu hỏi cốt lõi 1: 

Pháp chế XHCN ở Việt Nam được bảo đảm dựa trên những nguyên tắc và điều kiện nào?


	1. Nguyên tắc và điều kiện bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

1.1. Nguyên tắc của pháp chế xã hội chủ nghĩa

1.1.1. Đảm bảo sự thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc

- Pháp luật được ban hành và nhận thức thống nhất trong phạm vi cả nước

- Pháp luật được thực hiện và áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước

- Xóa bỏ tư tưởng cục bộ địa phương, kết hợp với phát huy khả năng áp dụng sáng tạo pháp luật, bảo đảm công bằng xã hội

1.1.2. Bảo đảm hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp 

- Là nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, tính thứ bậc của hệ thống pháp luật

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi Hiến
1.1.3. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật là nguyên tắc bắt buộc chung đối với mọi chủ thể, không có ngoại lệ 

- Mọi chủ thể hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật

- Nhà nước bảo đảm các điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật

1.1.4. Mọi vi phạm pháp luật phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh

- Mọi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời 

- Căn cứ vào pháp luật, vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý hành vi vi phạm

- Phòng, chống tiêu cực trong phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật

- Mọi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, đảm bảo khách quan, công bằng 
1.1.5. Bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật  
- Nhà nước có trách nhiệm công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

- Quyền con người, quyền công dân phải đặt trong mối quan hệ gắn với nghĩa vụ công dân

1.2. Những điều kiện bảo đảm đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa

1.2.1. Điều kiện về chính trị và tư tưởng

- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tăng cường pháp chế

- Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tư tưởng và đạo đức của dân tộc

1.2.2. Điều kiện về kinh tế

- Đảm bảo kinh tế cho thực hiện pháp luật 

- Điều kiện kinh tế loại bỏ những nguyên nhân vi phạm pháp luật   

1.2.3. Điều kiện về pháp lý

- Hệ thống pháp luật hoàn thiện

- Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật được phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

1.2.4. Điều kiện về xã hội

- Ý thức pháp luật của người dân

- Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong đấu tranh chống những vi phạm pháp luật

- Phong tục, tập quán, đạo đức xã hội
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

Câu 1: Pháp chế XHCN là gì? Yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của pháp chế xã hội chủ nghĩa?

Câu 2: Các điều kiện bảo đảm pháp chế XHCN?  

Câu 3: Xác định quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Câu hỏi trong giờ lên lớp:

Giải quyết những câu hỏi cốt lõi phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, gắn với nội dung các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Câu hỏi sau giờ lên lớp (kiểm tra đánh giá)

Câu 1: Phân tích các nguyên tắc, điều kiện bảo đảm pháp chế XHCN?
Câu 2: Đánh giá thực tiễn bảo đảm pháp chế XHCN ở đơn vị/địa phương/Việt Nam hiện nay.

Câu 3: Phân tích mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội theo tinh thần của Đại hội XIII

Câu 4: Đề xuất giải pháp tăng cường pháp chế XHCN ở địa phương/ngành/đơn vi?

Câu 5: Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/đơn vị?

	Câu hỏi cốt lõi 2: 
Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về tăng cường pháp chế XHCN?
	2.1. Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả

- Phát huy cao độ tinh thần phục vụ Nhân dân, tư duy kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung

- Ưu tiên bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong các lĩnh vực dân sinh quan trọng khác.

- Tập trung xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội.
2.2. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả của pháp luật sau ban hành
- xây dựng cơ chế kịp thời nhận diện, xử lý tổng thể, đồng bộ, tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật
2.3. Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số

- Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số
- Chú trọng công tác giải thích pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật để bảo đảm sức sống của văn bản quy phạm pháp luật.
- Ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.
2.4. Tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Đề cao công tác phòng ngừa, cảnh báo vi phạm pháp luật đi đôi với việc tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
- Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	

	Câu hỏi cốt lõi 3: 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiệm vụ gì trong tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/ đơn vị?   
	3. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/ địa phương/ đơn vị.  

3.1.  Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện; chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/ địa phương/ đơn vị.
- Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện

- Ưu điểm và nguyên nhân

- Hạn chế và nguyên nhân

3.2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/đơn vị

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

- Tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật 

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác

3.3. Xác định nhiệm vụ của cán bộ, lãnh đạo quản lý phù hợp với vị trí việc làm góp phần tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/ đơn vị

- Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN 

+ Gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện các quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN 

+ Chủ động nhận diện, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về pháp chế XHCN ở Việt Nam
-Nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường pháp chế XHCN ở Việt Nam/địa phương/ đơn vị
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Nội dung thảo luận phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của chuyên đề; gắn với những vấn đề mà học viên nêu trong sản phẩm tự học hoặc nảy sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy chuyên đề; 

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.67


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tập 1, tr.172, 173


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2023), Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.175


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới





� Ban Chấp hành Trung ương (2007), Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước


� Ban Chấp hành Trung ương (2007), Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.287


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.225


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.177


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2007), Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.284


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.177


� Bộ Chính trị (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2019), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, tập 2, tr.707


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.176


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.192


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới





� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Bộ Chính trị (2025), Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 


� Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 


� Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới





� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2024), Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật


� Bộ Chính trị (2024), Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới


� Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.193
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